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LỜI MỞ ĐẦU

Đặc trưng cho mỗi nhà nước chính là pháp luật, pháp luật là thước đo của hành vi được thực hiện bằng con đường nhà nước và mang tính quyền lực nhà nước. Ở Việt Nam, khi tiến hành cách mạng nhân dân ta đã xóa bỏ pháp luật thực dân, phong kiến, cùng với việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã từng bước xây dựng hệ thống pháp luật mới phù hợp với tình hình và điều kiện của đất nước. Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn phát triển và hoàn thiện cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bước phát triển nhảy vọt cả về lượng và chất, từng bước đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Xét thấy vị trí và vai trò vô cùng quan trọng của pháp luật đối với nhà nước, em xin được chọn đề bài “Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật Việt Nam hiện nay” để phân tích, nghiên cứu, đồng thời cũng làm kết quả đánh giá cho quá trình học tập vừa qua.

NỘI DUNG

Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng cụ thể. Nội dung của pháp luật chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có thể thấy sự ảnh hưởng rõ rệt nhất từ các yếu tố:

1. Đường lối chính sách của Đảng:

Đường lối chính sách của Đảng định ra mục tiêu và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong một giai đoạn nhất định, định ra những phương pháp cách thức cơ bản để có thể thực hiện những mục tiêu và phương hướng đó. Những mục tiêu, phương hướng, phương pháp và cách thức đó sẽ được nhà nước thể chế hóa thành pháp luật và tổ chức thực hiện trong thực tế. Vì thế đường lối chính sách của Đảng là một trong những yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đến nội dung của pháp luật. Nội dung các quy định trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, từ hiến pháp, luật cho đến các văn bản dưới luật đều phải phù hợp, không được trái với đường lối, chính sách của Đảng.

Ví dụ:  

Trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng và nhà nước ta ngày càng chú trọng đến nâng cao vai trò của công dân trên mọi lĩnh vực phát triển đất nước. Chính vì thế, Điều 53 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”.

Ở nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước thông qua các nghị quyết, các quyết sách chiến lược của Đảng. Pháp luật được thể chế hóa từ những nghị quyết của Đảng để lãnh đạo đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội…Những năm qua, nhìn chung có thể thấy hệ thống pháp luật phản ánh khá trung thành và toàn diện đường lối chính sách của Đảng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số quyết định của pháp luật không hoàn toàn phù hợp với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng qua các nghị quyết chỉ thị gây ra một số hạn chế nhất định.

2. Nhu cầu quản lý kinh tế xã hội của đất nước:

Để thực hiện một cách hiệu quả hoạt động quản lý xã hội, môt điều tất yếu là Nhà nước phải ban hành các quy định pháp luật phù hợp với nhu cầu quản lý kinh tế xã hội của đất nước. Những vấn đề cần phải chú trọng trong quá trình xây dựng pháp luật đó là vấn đề xây dựng đồng bộ các loại thị trường trong xã hội hiện nay nhằm mục đích cuối cùng là đưa ra các loại quy phạm pháp luật phù hợp với nhu cầu, sự phát triển cũng như các quy luật khách quan của xã hội đặc biệt là các quy luật phát triển kinh tế - xã hội.

Ví dụ: 

Trước năm 1986, vấn đề chứng khoán chưa được biết đến rộng rãi ở nước ta, vì vậy các quy định về chứng khoán chưa xuất hiện. Hiện nay, với chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì đây là một trong những nội dung luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Để đảm bảo nhu cầu về quản lý xã hội trong thời gian gần đây, hệ thống quy định của pháp luật về vấn đề này ngày càng trở nên phong phú và đa dạng, điển hình là sự ra đời của luật chứng khoán năm 2006 và hàng loạt các văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết.

Như chúng ta đã biết, quy định của pháp luật không những phải phù hợp với yêu cầu về chính trị, pháp lí mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về khoa học. Tiêu chuẩn khoa học không chỉ thể hiện về mặt kĩ thuật pháp lí phù hợp với truyền thống mà còn phải phù hợp với điều kiện cũng như nhu cầu quản lí kinh tế - xã hội của đất nước. pháp luật với kinh tế có mối quan hệ biện chứng với nhau, kinh tế đóng vai trò quyết định đối với pháp luật, kinh tế thay đổi thì pháp luật cũng phải thay đổi theo; còn pháp luật cũng có tác động trở lại đối với kinh tế, pháp luật phù hợp với trình độ của nền kinh tế sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, pháp luật không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Vì vậy, pháp luật muốn phát huy hiệu quả trên thực tế thì cần phản ánh đúng trình độ phát triển kinh tế - xã hội hay nói cách khác pháp luật phải chứa đựng nội dung phù hợp với nhu cầu quản lí kinh tế xã hội cũng như thực tiễn. Sự không phù hợp của pháp luật sẽ làm cho pháp luật không có tính khả thi, khó thực hiện trong thực tế. 

Chính vì lí do trên, nhu cầu quản lí kinh tế - xã hội cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật, một trong những cơ sở để xây dựng, ban hành pháp luật.

3. Các tư tưởng, học thuyết pháp lý:

Ngoài các yếu tố như chủ trương chính sách mang tính chất định hướng của Đảng và nhu cầu quản lý Kinh tế - xã hội của đất nước thì các tư tưởng học thuyết pháp lý cũng là một yếu tố ảnh hưởng khá lớn đến nội dung của pháp luật. Các tư tưởng học thuyết pháp lý chủ yếu cần nói đến là : tư tưởng nhà nước pháp quyền, tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Các tư tưởng, học thuyết này đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo các yêu cầu về nội dung đối với các quy định của pháp luật.

- Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước là tư tưởng lớn chi phối các quy định trong pháp luật của nước ta. Cơ chế phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đã xuất hiện từ khá lâu ở Việt Nam. => qua các giai đoạn phát triển của lịch sử, tư tưởng này đã được thể hiện qua hệ thống pháp luật cụ thể là Hiến pháp 1946.

- Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được thể hiện xuyên suốt trong hệ thống pháp luật ở nước ta, đặc biệt là tư tưởng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

- Trong mọi lĩnh vực, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

4. Phong tục tập quán:

Ở Việt Nam chúng ta – nơi sinh sống của rất nhiều các dân tộc khác nhau thì phong tục tập quán là một bộ phận quan trọng trong vốn văn hóa truyền thống, nó không chỉ ẩn chứa những triết lí sâu xa về triết học, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động xây dựng pháp luật.

Tập quán được xem là “thói quen” hay “theo thói quen mà thành ra vững chắc”. Tập quán bao hàm những thói quen về sinh hoạt và sản xuất trong đời sống xã hội. (Ví dụ : tập quán du canh du cư, tập quán trồng lúa nước….) . Tập quán có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Tính bắt buộc của tập quán không cao, thường chỉ là những việc rất đáng làm theo, những ai không làm theo thì chủ yếu bị dư luận phê phán, dị nghị hoặc tẩy chay…

Còn phong tục được xem là “thói quen trên xã hội” hay “ đó là một số tập quán và nếp sống có ý nghĩa ăn sâu vào đời sống”. ( ví dụ : việc thờ cúng tổ tiên, việc cưới hỏi…). Nhưng phong tục khác tập quán ở chỗ phong tục là những khuôn mẫu ứng xử có tính chất bắt buộc đối với thành viên vì chúng được coi là những khuôn mẫu ứng xử cần thiết cho lợi ích công cộng. Phong tục có tính bắt buộc nghiêm ngặt, những người vi phạm có thể phải chịu những hình thức xử phạt rất nghiêm khắc. Như vậy phong tục bắt nguồn từ tập quán nhưng có tính bắt buộc cao hơn, được đảm bảo thực hiện bằng những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc của cộng đồng.

Tựu chung lại có thể thấy, phong tục tập quán được hiểu là: “những cách ứng xử hay những thói quen ứng xử hay những quy tắc xử sự chung được hình thành một cách tự phát trong một cộng đồng dân cư nhất định, được đảm bảo thực hiện bằng thói quen, bằng sức thuyết phục của chúng, bằng dư luận xã hội và có thể bằng cả một số biện pháp cưỡng chế phi Nhà nước”. 

Những phong tục tập quán tốt đẹp, phù hợp với đạo đức cũng như ý chí của Nhà nước được Nhà nước thừa nhận sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến nội dung của pháp luật. Đặc biệt là đối với Việt Nam chúng ta – một đất nước có nhiều phong tục tập quán truyền thống và văn hóa khác nhau. 

Ví dụ : 

Phong tục ăn Tết Nguyên Đán đã đưa đến sự xuất hiện quy định cho phép người lao động, học sinh, sinh viên… được nghỉ làm việc, nghỉ học để ăn Tết; Giỗ tổ Hùng vương đã đưa đến quyết định công nhận ngày 10/3 Âm lịch là ngày quốc giỗ và cho phép người lao động, công nhân viên chức Nhà nước, học sinh, sinh viên, được nghỉ làm việc, học tập vào ngày này…

Trên đây là những yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật Việt nam hiện nay, đó là những căn cứ, những cơ sở để chủ thể có thẩm quyền có thể dựa vào đó để ban hành, xây dựng, giải thích, thực hiện cũng như áp dụng pháp luật vào việc giải quyết các vụ việc pháp lí xảy ra trong thực tế. Những yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định của pháp luật và vì vậy nó có vai trò rất quan trọng.

KẾT LUẬN

Như vậy nội dung của pháp luật Việt Nam chịu ảnh hưởng của rất nhiều những tác động khác nhau. Trong đó đường lối chính sách của đảng, nhu cầu quản lí kinh tế - xã hội của đất nước, các tư tưởng học thuyết pháp lý, phong tục tập quán là những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất. Chính những nhân tố đó đã làm cho pháp luật Việt Nam ngày càng trở nên tiến bộ và toàn diện hơn. Trên đây là kết quả nghiên cứu và tìm hiểu về đề bài này của em. Do trình độ hiểu biết còn hạn chế nên chưa thể đi sâu phân tích một cách toàn diện triệt để vấn đề và không tránh khỏi những sai xót, em rất mong nhận được những đóng góp quý báu của thầy cô.
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